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	[bookmark: RANGE!A1:D59]Bảng 1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH VÀ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN DỰ KIẾN

	TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH
	MÃ 
TUYỂN SINH
	Dự kiến 2022

	
	
	TỔ HỢP MÔN THI
	CHỈ TIÊU

	I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO DO ĐẠI HỌC QUỐC TẾ CẤP BẰNG

	QUẢN TRỊ KINH DOANH
	7340101
	A00; A01; D01; D07
	315

	TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
	7340201
	A00; A01; D01; D07
	190

	KẾ TOÁN
	7340301
	A00; A01; D01; D07
	60

	NGÔN NGỮ ANH
	7220201
	D01, D09, D14, D15
	75

	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
	7480201
	A00; A01
	60

	KHOA HỌC DỮ LIỆU
	7480109
	A00; A01
	40

	KHOA HỌC MÁY TÍNH
	7480101
	A00; A01
	110

	CÔNG NGHỆ SINH HỌC
	7420201
	A00; B00; B08; D07
	250

	CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
	7540101
	A00; A01; B00; D07
	125

	HÓA HỌC (HÓA SINH)
	7440112
	A00; B00; B08; D07
	70

	KỸ THUẬT HÓA HỌC
	7520301
	A00; A01; B00; D07
	45

	KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP
	7520118
	A00; A01; D01
	105

	LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG
	7510605
	A00; A01; D01
	195

	KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
	7520207
	A00; A01; B00; D01
	75

	KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
	7520216
	A00; A01; B00; D01
	75

	KỸ THUẬT Y SINH
	7520212
	A00; B00; B08; D07
	120

	KỸ THUẬT XÂY DỰNG
	7580201
	A00; A01; D07
	50




	QUẢN LÝ XÂY DỰNG
	7580302
	A00; A01; D01
	50

	TOÁN ỨNG DỤNG (KỸ THUẬT TÀI CHÍNH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO)
	7460112
	A00; A01
	50

	KỸ THUẬT KHÔNG GIAN
	7520121
	A00; A01; A02; D90
	30

	KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
	7520320
	A00; A02; B00; D07
	30

	II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC NƯỚC NGOÀI

	1. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH NOTTINGHAM (UK) 

	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2+2)
	7480201_UN
	A00; A01
	20

	QUẢN TRỊ KINH DOANH (2+2)
	7340101_UN
	A00; A01; D01; D07
	30

	CÔNG NGHỆ SINH HỌC (2+2)
	7420201_UN
	A00; B00; B08; D07
	20

	KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (2+2)
	7520207_UN
	A00; A01; B00; D01
	10

	CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (2+2)
	7540101_UN
	A00; A01; B00; D07
	20

	2. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH WEST OF ENGLAND (UK) 

	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2+2)
	7480201_WE2
	A00; A01
	20

	QUẢN TRỊ KINH DOANH (2+2)
	7340101_WE
	A00; A01; D01; D07
	150

	KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (2+2)
	7520207_WE
	A00; A01; B00; D01
	10

	CÔNG NGHỆ SINH HỌC (2+2)
	7420201_WE2
	A00; B00; B08; D07
	25

	NGÔN NGỮ ANH (2+2)
	7220201_WE2
	A01; B08; D01; D07
	40

	3. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH AUCKLAND UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (NEW ZEALAND) 

	QUẢN TRỊ KINH DOANH (2+2)
	7340101_AU
	A00; A01; D01; D07
	30

	4. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH NEW SOUTH WALES (AUSTRALIA) 

	QUẢN TRỊ KINH DOANH (2+2)
	7340101_NS
	A00; A01; D01; D07
	30

	5. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH SUNY BINGHAMTON (USA)

	KỸ THUẬT MÁY TÍNH (2+2)
	7480106_SB
	A00; A01
	20

	KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP (2+2)
	 7520118_SB
	A00; A01; D01
	15

	KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ (2+2)
	7520207_SB
	A00; A01; B00; D01
	10




	6. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH HOUSTON (USA) 

	QUẢN TRỊ KINH DOANH (2+2)
	7340101_UH
	A00; A01; D01; D07
	150

	7. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH WEST OF ENGLAND (UK) (4+0)  

	QUẢN TRỊ KINH DOANH (4+0)
	7340101_WE4
	A00; A01; D01; D07
	300

	NGÔN NGỮ ANH (4+0)
	7220201_WE4
	A01; B08; D01; D07
	50

	CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỊNH HƯỚNG Y SINH (4+0)
	7420201_WE4
	A00; B00; B08; D07
	50

	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (4+0)
	7480201_WE4
	A00; A01
	50

	8. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH WEST OF ENGLAND (UK) (3+1)  

	NGÔN NGỮ ANH (3+1)
	7220201_WE3
	A01; B08; D01; D07
	50

	9. CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CẤP BẰNG CỦA TRƯỜNG ĐH DEAKIN (ÚC)  

	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2+2)
	7480201_DK2
	A00; A01
	20

	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (3+1)
	7480201_DK3
	A00; A01
	10

	CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2.5+1.5)
	7480201_DK25
	A00; A01
	10



Các chứng chỉ quốc tế nhà trường xét tuyển ở phương thức 5:
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Chứng chỉ quốc tế (*)
	Điểm tối thiểu
	Thang điểm
	Ghi chú

	SAT – Scholastic Assessment Test
	500 mỗi phần thi
	1.600
	Bài thi chuẩn hóa

	ACT – American College Testing
	19
	36
	Bài thi chuẩn hóa

	IB – International Baccalaureate
	26


	42
	Chứng chỉ Tú tài quốc tế (cho toàn khóa học)

	A-Level – Cambridge International Examinations A-Level
	B-A*
	E-A*
	Chứng chỉ áp dụng cho từng môn học (Anh Quốc)  

	AP – Advanced Placement
	3
	5
	Chứng chỉ áp dụng
cho từng môn học (Hoa Kỳ)

	ATAR – Australian Tertiary Admission Rank
	75
	99.95
	Thang điểm quy đổi (Úc)


Các chứng chỉ quốc tế khác chưa được thể hiện trong bảng trên sẽ được Hội đồng tuyển sinh xem xét và phê duyệt theo từng trường hợp. 


